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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Huỳnh Ngọc Kiệt. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngu  n   c Nhu n;  

2. B  Ngu  n Kim Ho .  

- Thư ký phiên toà: Ông Ngu  n Ho ng T n, Thƣ ký Toà án nhân dân thị 

xã Thu n An, tỉnh Bình Dƣơng.                

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương: 

Ông Tr n  u n   , Kiểm sát viên. 

Ng   19 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở To  án nh n thị xã Thu n An, tỉnh 

Bình Dƣơng, xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ lý số 12/2020/TLST-

HS ngày 10 tháng 01 năm 2020 theo Qu ết định đƣ  vụ án r  xét xử số 

21/2020/Q    T-HS ngày 05 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:  

Lê Văn E, sinh năm 1976 tại Th nh phố H  Ch  Minh; nơi cƣ tr : 70/50A 

 p 3, xã N, hu ện H, Th nh phố H  Ch  Minh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn 

hóa: 05/12; d n tộc: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Văn B, sinh năm 1933 và bà V  Thị E, sinh năm 1935; bị cáo 

c  v  Ngu  n Thị H ng  , sinh năm 1980 v  c  02 con sinh năm 1998, 2002; 

tiền án, tiền sự: Không có. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn ch n c m đi kh i nơi cƣ tr , c  m t. 

- Bị hại: Lê V  Nhựt N, sinh năm 1992  đã chết . Ngƣ i đại diện h p 

pháp củ  bị hại: B  V  Thị H ng T, sinh năm 1969; nơi cƣ tr : A27C khu phố 

Bi, phƣ ng B, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng v  ông Lê Văn L, sinh năm 1971; nơi 

Bản án số: 33/2020/HSST 

Ngày: 19 - 02 - 2020. 
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cƣ tr : 220/54/37 t  62, khu 7, phƣ ng P, th nh phố T, tỉnh Bình Dƣơng – l  ch  

m  củ  ông N. 

 Ngƣ i đại diện h p pháp theo ủ  qu ền củ  ông L: V  Thị H ng T, sinh 

năm 1969; nơi cƣ tr : A27C khu phố B, phƣ ng Bi, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng, 

c  m t. 

- Ngƣ i l m ch ng: Ông H  Hảo H, sinh năm 1985, v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  trong h  sơ vụ án v  di n biến tại phiên tò , nội dung 

vụ án đƣ c t m t t nhƣ s u: 

Lê Văn E l  t i xế xe t xi, đã c  gi   phép lái xe hạng B2 do  ở gi o 

thông v n tải Th nh phố H  Ch  Minh c p ng   17/6/2013 c  giá trị đến ng   

17/6/2023. 

V o khoảng 04 gi  00 ph t ng   14/7/2019, Lê Văn E điều khiển xe ô tô 

biển số biển số 51G – 173.19 lƣu thông trên đƣ ng Ngu  n Ch  Thanh hƣớng từ 

phƣ ng B đến phƣ ng H, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng khi xe lƣu thông đến đoạn 

thuộc khu phố B, phƣ ng B, thị xã T do không quan sát khi chu ển hƣớng rẽ trái 

nên xả  ra v  chạm với xe mô tô biển số 61C1 – 770.33 do ông Lê V  Nhựt N, 

sinh năm 1992 đ ng lƣu thông hƣớng ngƣ c lại. H u quả  nh Lê V  Nhựt N tử 

vong tại hiện trƣ ng. 

Theo biên bản khám nghiệm hiện trƣ ng t i nạn gi o thông thể hiện:  

- Hiện trƣ ng l  đƣ ng Ngu  n Ch  Th nh rộng 07 mét, đƣ ng đƣ c trải 

nhự  phẳng v  thẳng đoạn từ ngã tƣ Việt Trinh về ngã tƣ G . Nơi xả  r  t i nạn 

l  ngã b  gi o nh u với đƣ ng Bình Nh m 28 rộng 3,5 mét.  ƣ ng đƣ c chi  

l m 02 chiều lƣu thông bởi 01 dải vạch sơn tr ng đ t quãng ở giữ , mỗi chiều 

lƣu thông rộng 3,5 mét. L   mép chiều đƣ ng từ ngã tƣ Việt Trinh đi về ngã tƣ G  

l m mép phải. L   trụ đèn số 50 trên lề đƣ ng phải l m cột mốc. 

- Xe ô tô biển số 51G – 173.19 dừng trên cả h i chiều đƣ ng đ u xe 

hƣớng về ngã tƣ Việt Trinh v  hơi chếch s ng trái, hƣớng về đƣ ng Bình Nh m 

28, trục trƣớc bên trái xe cách mép phải 1,6 mét v  cách trụ đèn số 50 l  3,9 mét, 

trục s u bên trái xe cách mép phải 2,9 mét. 

- Nạn nh n nằm ngử  h i ch n thẳng ng   trƣớc đ u xe ô tô biển số 51G – 

173.19, đ u nạn nh n cách mép phải đƣ ng 1,2 mét v  cách trục trƣớc bên trái 

xe ô tô biển số 51G – 173.19 l  1,6 mét, g t ch n phải nạn nh n cách mép phải 

đƣ ng 2,9 mét. 
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-  e mô tô biển số 61C1 – 770.33 nằm ngã nghiêng bên phải đ u xe 

hƣớng về lề phải, trục trƣớc xe cách mép phải đƣ ng 2,4 mét v  cách đ u nạn 

nh n l  1,6 mét, trục s u xe cách mép phải đƣ ng 3,4 mét. 

- D u vết để lại trên xe ô tô biển số 51G – 173.19: Cản trƣớc dƣới xe bị bể 

cong m p về s u v  bị s t r i; m t nạ trƣớc đ u xe m u đen bị bể, thụng m p về 

s u; to n bộ m t n p c  bô bị cong m p v  thụng xuống dƣới; n p c  po bị hở 

lên trên; Bể ốp nhự  cụm đèn chiếu sáng trƣớc phải. 

- D u vết để lại trên xe mô tô biển số 61C1 – 770.33:   t r i  ên xe; s t 

r i ốp nhự  gác ch n trƣớc phải; bể dè trƣớc; bể to n bộ ốp nhự  ph   trƣớc đ u 

xe v  cụm đèn chiếu sáng trƣớc; m i mòn đ u t   c m trái k ch thƣớc 2x2 cm; 

bể k nh chiếu h u trái, ch n k nh bị cong; s t r i v  bể một ph n ốp nhự  ph   

s u bên trái; khung sƣ n xe bị cong g p về s u; m i mòn gác ch n ch ng bên 

trái; m i mòn ốp lốc má  ph   s u bên trái. 

Bản kết lu n giám định số 132/G CH-PC09  ngày 08 tháng 8 năm 2019 củ  

Phòng k  thu t Hình sự Công  n tỉnh Bình Dƣơng kết lu n: 

-  iểm v  chạm đ u tiên giữ  xe ô tô biển số 51G - 173.19 v  xe mô tô biển 

số 61C1 - 770.33 là ph n đ u bên phải xe ô tô  ốp cản trƣớc, biển kiểm soát, lƣới 

tản nhiệt  v  chạm với ph n trƣớc, bên trái đ u xe, bánh xe trƣớc, phuộc trƣớc bên 

trái v  bửng trái xe mô tô. 

- Cơ chế hình th nh d u vết trên xe ô tô biển số 51G - 173.19 và xe mô tô 

biển số 61C1 - 770.33 là xe mô tô lƣu thông trên đƣ ng Ngu  n Ch  Th nh hƣớng 

từ phƣ ng H về phƣ ng B, đến đoạn thuộc khu phố B, phƣ ng B, thị xã T, tỉnh 

Bình Dƣơng thì v  chạm với xe ô tô đ ng lƣu thông theo hƣớng ngƣ c lại chu ển 

hƣớng rẽ trái l m xe mô tô đ  ngã s ng trái v  chạm với m t đƣ ng, tạo r  các d u 

vết trên h i phƣơng tiện, g   r  vụ t i nạn gi o thông trên. 

- Vị tr  v  chạm giữ  h i phƣơng tiện chiếu xuống m t đƣ ng l  vị tr  giữ  

đ u xe ô tô v  đ u xe mô tô, thuộc chiều đi bên phải củ  đƣ ng Ngu  n Ch  Th nh 

hƣớng từ phƣ ng H về phƣ ng B. 

Bản kết lu n giám định pháp   tử thi số 545/PC09-G PY ng   20/7/2019 

củ  Phòng k  thu t hình sự Công  n tỉnh Bình Dƣơng kết lu n: 

- D u hiệu ch nh qu  giám định: Nhiều vết s   sát d , b m tụ máu bên 

ngo i; gã  nhiều xƣơng sƣ n, xƣơng đ i; d p rách 02 ph i; v  2/3 động mạch 

chủ ngực. 

- Nguyên nhân chết củ  Lê V  Nh t N: Do đ  ch n thƣơng ngực, d p rách 

h i ph i, đ t động mạch chủ ngực chả  máu không h i phục. 
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Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-TA ngày 09/01/2020 củ  Viện kiểm sát 

nh n d n thị xã Thu n An đã tru  tố bị cáo Lê Văn E về tội “Vi phạm qu  định 

về th m gi  gi o thông đƣ ng bộ” theo điểm   khoản 1  iều 260 củ  Bộ lu t 

Hình sự. 

 ại diện Viện kiểm sát th m gi  phiên to  trình b   l i lu n tội trong đ  

c  nội dung v n giữ ngu ên qu ết định Cáo trạng đã tru  tố, đánh giá t nh ch t 

m c độ, h u quả h nh vi phạm tội củ  bị cáo g   r  v  các tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đ ng xét xử tu ên phạt bị cáo Lê Văn E từ 01 

năm 03 tháng t  đến 01 năm 06 tháng tù, cho hƣởng án treo, th i gi n thử thách 

từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm.                        

Về trách nhiệm d n sự: Bị cáo đã b i thƣ ng cho ngƣ i đại diện h p pháp 

củ  bị hại 220.000.000 đ ng v  ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại không yêu 

c u bị cáo b i thƣ ng gì thêm nên đề nghị Hội đ ng xét xử không đ t r  xem 

xét. 

Ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại xác định, bị cáo đã b i thƣ ng cho gi  

đình bị hại số tiền 220.000.000 đ ng nên gi  đình bị hại không  êu c u bị cáo 

b i thƣ ng gì thêm v  đề nghị không xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

Bị cáo kh i nh n to n bộ h nh vi phạm tội, thống nh t tội d nh tru  tố, l i 

lu n tội củ  Kiểm sát viên tại phiên tò . Bị cáo không c  ý kiến tr nh lu n. Bị 

cáo xin Hội đ ng xét xử giảm nh  hình phát cho bị cáo để tạo điều kiện cho bị 

cáo sử  đ i trở th nh công d n c   ch cho xã hội. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  v o các t i liệu trong h  sơ vụ án đã 

đƣ c tr nh tụng tại phiên tò , Hội đ ng xét xử nh n định nhƣ s u: 

 [1] Trong các gi i đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết th c 

việc tru  tố, các h nh vi, qu ết định tố tụng củ   iều tr  viên, cán bộ điều tr , 

Kiểm sát viên đều thực hiện đ ng qu  định củ  Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tr  v  tại phiên tò , bị cáo không khiếu nại, tố cáo về các h nh vi v  qu ết 

định tố tụng củ  cơ qu n tiến h nh tố tụng v  ngƣ i tiến h nh tố tụng. Do đ , các 

h nh vi v  qu ết định tố tụng củ  cơ qu n tiến h nh tố tụng v  ngƣ i tiến h nh tố 

tụng l  h p pháp. 

 [2] Tại phiên tò , bị cáo Lê Văn E kh i nh n to n bộ h nh vi phạm tội 

củ  mình đ ng nhƣ nội dung Cáo trạng củ  Viện kiểm sát nh n d n thị xã Thu n 

An, tỉnh Bình Dƣơng đã tru  tố bị cáo trƣớc Tò . L i nh n tội củ  bị cáo ph  

h p với l i kh i củ  bị cáo tại cơ qu n điều tr , ph  h p với l i kh i củ  ngƣ i 
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đại diện h p pháp củ  bị hại, ngƣ i l m ch ng v  các ch ng c , t i liệu c  trong 

h  sơ vụ án, Hội đ ng xét xử xét th   c  đủ cơ sở kết lu n: 

V o khoảng 04 gi  00 phút ngày 14/7/2019, Lê Văn E điều khiển xe ô tô 

biển số 51G-173.19 lƣu thông trên đƣ ng Ngu  n Ch  Th nh hƣớng từ phƣ ng 

Bi đến phƣ ng H, thị xã T, tỉnh Bình Dƣơng do không qu n sát khi chu ển 

hƣớng rẽ trái nên đã v  chạm với xe mô tô biển số 61C1-770.33 do ông Lê V  

Nhựt N điều khiển. H u quả, ông N tử vong. H nh vi củ  bị cáo đã vi phạm 

khoản 2  iều 15 Lu t Giao thông đƣ ng bộ năm 2008,  l m chết 01 ngƣ i đã đủ 

 ếu tố c u th nh tội “Vi phạm qu  định về th m gi  gi o thông đƣ ng bộ” theo 

điểm   khoản 1  iều 260 Bộ lu t Hình sự. Do đ , Cáo trạng tru  tố bị cáo Lê 

Văn E phạm tội “Vi phạm qu  định về th m gi  gi o thông đƣ ng bộ” theo điểm 

a khoản 1  iều 260 Bộ lu t Hình sự l  đ ng ngƣ i, đ ng tội v  đ ng pháp lu t. 

H nh vi phạm tội củ  bị cáo l  ngu  hiểm cho xã hội, bị cáo l  ngƣ i c  

đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo c  gi   phép lái xe theo qu  định 

v  biết r  các qu  định về tr t tự  n to n gi o thông đƣ ng bộ nhƣng không ch p 

h nh nghiêm chỉnh, khi điều khiển xe thiếu sự qu n sát. H nh vi củ  bị cáo trực 

tiếp x m phạm qu  định củ  Nh  nƣớc về  n to n, tr t tự công cộng, tƣớc đi 

mạng sống củ  ngƣ i khác, g   ảnh hƣởng đến tr t tự,  n to n gi o thông đƣ ng 

bộ tại đị  phƣơng. Do đ , c n xử phạt bị cáo m c án tƣơng x ng với t nh ch t, 

m c độ h nh vi phạm tội để bị cáo su  nghĩ lại h nh vi phạm tội, giáo dục riêng 

bị cáo v  phòng ngừ  chung cho xã hội.  

 [3] Về tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không c  

tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tr  v  

tại phiên tò , bị cáo th nh khẩn kh i báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự ngu ện sử  

chữ , b i thƣ ng thiệt hại; ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại c  đơn đề nghị 

không xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.     l  các tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự đƣ c qu  định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2  iều 51 Bộ lu t 

Hình sự. 

  ét th  , bị cáo c  nh n th n tốt, phạm tội l n đ u và c  nhiều tình tiết 

giảm nh  trách nhiệm hình sự đƣ c qu  định tại khoản 1  iều 51 Bộ lu t Hình sự; 

bị cáo c  nơi cƣ tr  r  r ng v  việc không b t bị cáo phải ch p h nh hình phạt t  

mà cho bị cáo hƣởng án treo không g   ngu  hiểm cho xã hội, không ảnh hƣởng 

x u đến an ninh, tr t tự,  n to n xã hội. Do đ , Hội đ ng xét xử áp dụng  iều 65 

Bộ lu t Hình sự cho bị cáo đƣ c hƣởng án treo. 

M c hình phạt theo l i đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát c  căn c , đ ng 

pháp lu t.  
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 [5] Về trách nhiệm d n sự:  

Bị cáo đã b i thƣ ng cho ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại với số tiền 

220.000.000 đ ng v  ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại không  êu c u bị cáo b i 

thƣ ng gì khác nên Hội đ ng xét xử không đ t r  xem xét. 

 [6] Về xử lý v t ch ng:  

 ối với chiếc xe mô tô biển số 61C1-770.33, quá trình điều tr  xác định 

chiếc xe thuộc sở hữu củ  bị hại ông Lê v  Nhựt N nên Cơ qu n Cảnh sát điều 

tr  Công  n thị xã Thu n An đã trả lại xe trên cho ngƣ i đại diện h p pháp củ  

bị hại l  ph  h p qu  định củ  pháp lu t. 

 ối với chiếc xe ô tô biển số 51G-173.19, quá trình điều tr  xác định 

chiếc xe trên thuộc sở hữu h p pháp củ  bị cáo Lê Văn E nên Cơ qu n Cảnh sát 

điều tr  Công an thị xã Thu n An đã trả lại chiếc xe trên cho bị cáo l  ph  h p 

qu  định củ  pháp lu t. 

[7] Về án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo qu  định. 

Vì các lẽ trên, 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  v o: 

-  iểm a khoản 1  iều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2  iều 51;  iều 65 

củ  Bộ lu t Hình sự; 

-  iều 136 củ  Bộ lu t Tố tụng hình sự; 

-  iều 23 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thƣ ng vụ Quốc hội qu  định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  

sử dụng án ph , lệ ph  Tò  án;  

1. Về trách nhiệm hình sự: Tu ên bố bị cáo Lê Văn E phạm tội “Vi phạm 

qu  định về th m gi  gi o thông đƣ ng bộ”.  

 ử phạt bị cáo Lê Văn E 01  một  năm 06  sáu  tháng t , cho hƣởng án 

treo; th i gi n thử thách là 03 năm, tính từ ng   tu ên án 19/02/2020. 

Gi o bị cáo Lê Văn E cho Ủ  b n nh n d n xã N, hu ện H, Th nh phố H  

Ch  Minh giám sát, giáo dục trong th i gi n thử thách. 

Trƣ ng h p bị cáo Lê Văn E thay đ i nơi cƣ tr  thì phải thực hiện theo 

qu  định tại  iều 92 Lu t Thi h nh án hình sự. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 
- VK ND thị xã Thu n An; 
- Chi cục THADS thị xã Thu n An; 

- Công  n thị xã Thu n An; 
- Chánh án  để báo cáo ; 
- Những ngƣ i th m gi  tố tụng; 

- Lƣu: H , THAH , AV. 

Trong th i gi n thử thách, ngƣ i đƣ c hƣởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  

vụ 02 l n trở lên thì Tò  án c  thể qu ết định buộc ngƣ i đƣ c hƣởng án treo 

phải ch p h nh hình phạt t  củ  bản án đã cho hƣởng án treo. 

2. Về án ph : Bị cáo Lê Văn E phải chịu 200.000 đ ng tiền án ph  hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo, ngƣ i đại diện h p pháp củ  bị hại c  qu ền kháng cáo bản án 

trong th i hạn 15 ng   kể từ ng   tu ên án./. 

                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

  

 

                  Huỳnh Ngọc Kiệt 
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